
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI                                CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

CỦA THỦ T ƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 5 0 /2 0 0 2 /QĐ -TTG  

NGÀY 1 7  THÁNG  4  NĂM  2 0 0 2  VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ  

CÔNG TÁC LIÊN B Ộ VỀ KHU VỰC M ẬU DỊCH TỰ DO  

ASEAN -  TRUNG QUỐC  

 

T HỦ T ƯỚNG CHÍNH P HỦ  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ quyết định của những người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ Hiệp hội 

các quốc gia Đông Nam á (ASEAN) và lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tại Hội nghị cấp 

cao ASEAN - Trung Quốc ngày 06 tháng 11 năm 2001 tại Brunei;  

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ, 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1.  Thành lập Tổ công tác liên Bộ để làm nhiệm vụ phối hợp với các 

nước thành viên ASEAN đàm phán với Trung Quốc về Khu vực Mậu dịch Tự do 

ASEAN - Trung Quốc. 

 

Điều 2.  Các thành viên của Tổ công tác liên Bộ gồm : 

1. Một đồng chí Thứ trưởng Bộ Thương mại làm Tổ trưởng và một đồng chí cán 

bộ cấp Vụ của Bộ Thương mại làm Trưởng đoàn đàm phán của phía Việt Nam. 

- Tổ trưởng Tổ công tác liên Bộ có thể phân công thêm một số Phó Tổ trưởng 

trong số thành viên của Tổ công tác liên Bộ. 

2. Các thành viên của Tổ công tác liên Bộ là cán bộ cấp Vụ của các Bộ :  

Thương mại, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Tổng cục 

Hải quan. 

- Các thành viên của Tổ công tác liên Bộ có thể được thay đổi hoặc bổ sung 

thêm đại diện các Bộ, ngành khác để đảm bảo phù hợp với yêu cầu và nội dung của 

từng phiên đàm phán. 

- Các Bộ, ngành nêu trên có trách nhiệm cử cán bộ đủ năng lực, chuyên môn và 

kinh nghiệm đàm phán về kinh tế - thương mại quốc tế và phải thông thạo tiếng Anh 

để tham gia Tổ công tác liên Bộ. 

 

Điều 3.  Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế làm việc của Tổ công 

tác liên Bộ về Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc. 
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Điều 4.  Kinh phí hoạt động của Tổ công tác liên Bộ do Bộ Tài chính cấp và 

lấy vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Thương mại. 

- Bộ Thương mại có trách nhiệm xây dựng dự trù kinh phí của Tổ công tác liên 

Bộ trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ. 

 

Điều 5.  Tổ công tác liên Bộ bắt đầu làm việc kể từ ngày có Quyết định này 

cho đến khi kết thúc công việc đàm phán về Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - 

Trung Quốc. 

 

Điều 6.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

Điều 7.  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
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Q UY  CH Ế LÀM  VI ỆC CỦA TỔ  CÔ NG TÁC LI ÊN B Ộ  

VỀ K H U VỰ C M ẬU DỊ CH  TỰ  DO  AS EAN -  TRUNG Q UỐ C  

(Ban hành kèm theo Quyết số 50/2002/QĐ-TTg 

ngày 17tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

I .  N H I ỆM  VỤ.  

 

Tổ công tác liên Bộ về Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc có 

nhiệm vụ:  

1. Xây dựng nội dung và phương án đàm phán của Việt Nam về Khu vực Mậu 

dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

2. Cùng với các đoàn đàm phán của ASEAN trực tiếp đàm phán với phía Trung 

Quốc trên cơ sở các phương án, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có 

sự thoả thuận trong nội bộ ASEAN. 

 

I I .  TRÁCH  NH I ỆM  VÀ Q UY ỀN H ẠN  

 

Tổ công tác liên Bộ có các trách nhiệm và quyền hạn sau đây :  

1. Tổ trưởng Tổ công tác liên Bộ có trách nhiệm và quyền hạn :  

A) Chỉ đạo và điều hành hoạt động của Tổ công tác trong việc nghiên cứu, xây 

dựng các nội dung và phương án đàm phán trên cơ sở các phương án đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt. 

B) Phân công công việc và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các 

thành viên Tổ công tác liên Bộ. 

C) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Tổ công tác liên Bộ. 

D) Trực tiếp làm việc với các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, các cơ quan, các Viện Nghiên cứu để thu thập, tổng hợp thông tin 

và kết quả nghiên cứu có liên quan tới nội dung và phương án đàm phán. 

Đ) Tuỳ theo yêu cầu và nội dung của từng phiên đàm phán, chủ động đề nghị 

các Bộ, ngành liên quan bổ sung hoặc thay thế đại diện tham gia đoàn đàm phán phù 

hợp với nội dung công tác của Tổ công tác liên Bộ. 

E) Bộ máy giúp việc cho Tổ công tác liên Bộ là các bộ phận liên quan trực thuộc 

Bộ Thương mại. 

2. Trưởng đoàn đàm phán là một đồng chí cán bộ cấp Vụ của Bộ Thương mại, 

có các trách nhiệm và quyền hạn sau :  

A) Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổ trưởng Tổ công tác liên Bộ trong việc chuẩn 

bị nội dung và thực hiện công tác đàm phán. 

B) Là người lãnh đạo đoàn đàm phán của phía Việt Nam tham gia cùng với các 

đoàn đàm phán của ASEAN trực tiếp đàm phán với phía Trung Quốc và chịu trách 
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nhiệm chính trong công tác đàm phán, trên cơ sở nội dung và phương án đã được phê 

duyệt. 

C) Đề xuất thành viên đoàn đàm phán phù hợp với các phiên đàm phán. 

D) Định kỳ báo cáo kết quả công tác đàm phán lên Thủ tướng Chính phủ. 

3. Các thành viên của Tổ đàm phán làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách 

nhiệm sau đây:  

A) Đề xuất phương án đàm phán liên quan đến lĩnh vực do Bộ, ngành mình phụ 

trách để tổng hợp thành phương án chung. 

B) Tham gia các phiên đàm phán, sau khi được Tổ trưởng công tác phân công và 

có trách nhiệm tư vấn cho Trưởng đoàn đàm phán về các vấn đề liên quan đến lĩnh 

vực do mình phụ trách. 

C) Thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác đàm phán do Tổ 

trưởng Tổ công tác liên Bộ phân công. 


